Bài 9. TỔ CHỨC CHẾ ĐỘ SINH HOẠT HÀNG NGÀY
CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

MỤC TIÊU:
· Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ;
· Hiểu được các nội dung của chế độ sinh hoạt hàng ngày;
· Tổ chức, thực hiện được một số nội dung trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.

THỜI GIAN: 140 phút

NỘI DUNG
1. Khái niệm và ý nghĩa của chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ
	- Khái niệm: Chế độ sinh hoạt của trẻ là một quy trình khoa học nhằm phân phối thời gian và trình tự các hoạt động trong ngày cũng như việc ăn uống và nghỉ ngơi của trẻ một cách hợp lý, đúng đắn.
	- Ý nghĩa
	Chế độ sinh hoạt là nội dung rất quan trọng của giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. Trước hết, đảm bảo cho trẻ thoả mãn các nhu cầu về ăn, ngủ, hoạt động, giữ cho hệ thần kinh được thăng bằng, trẻ luôn ở trạng thái thoải mái, vui vẻ
	Chế độ sinh hoạt là điều kiện quan trọng để giáo dục thể chất có kết quả. Do lặp đi lặp lại mọi yếu tố trong chế độ sinh hoạt (ăn, ngủ, chơi, học tập, đi lại) mà tạo ra ở trẻ những định hình hoạt động vững chắc, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc hình thành những phản xạ có điều kiện và tự động hoá chung, giúp trẻ dễ dàng di chuyển từ hình thức hoạt động này sang hình thức hoạt động khác. Sự hình thành các phản xạ về "thời gian" có tác động tốt đến khả năng thích ứng với nhịp độ các hoạt động và đảm bảo quá trình trao đổi chất của cơ thể.
	Đồng thời, chế độ sinh hoạt hợp lý có ý nghĩa giáo dục to lớn đối với trẻ, giúp chúng hình thành các kỹ năng, kỹ xảo, thói quen trong mọi hoạt động và trên cơ sở đó mà những phẩm chất và thói quen đạo đức được hình thành và củng cố vững chắc
	Đối với người chăm sóc; Chế độ sinh hoạt hàng ngày giúp cho người chăm sóc trẻ thực hiện nhiệm vụ CS- GD, làm việc có kế hoạch, chủ động góp phần nâng cao chất lượng CS-GD trẻ. Bên cạnh đó, nhờ có chế độ sinh hoạt hàng ngày phân bố hợp lí về trình tự, thời gian giữa hoạt động và nghỉ ngơi trong ngày của trẻ mà giáo viên, người chăm sóc trẻ có thể nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe trong quá trình CS-GD trẻ. 
2. Yêu cầu khi xây dựng và thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày
- Đối với việc xây dựng chế độ sinh hoạt cho trẻ
	Chế độ sinh hoạt được xây dựng trên cơ sở những đặc điểm sinh lý, tâm lý của trẻ em, trên cơ sở các nhiệm vụ giáo dục và điều kiện sinh hoạt. 
	Chế độ sinh hoạt cần đảm bảo sự tương quan giữa hoạt động và nghỉ ngơi, đảm bảo phục hổi năng lượng bị mất để tránh làm cho trẻ mệt mỏi, luân phiên các hoạt động khác nhau như học- chơi- ngủ... Phân chia các bữa ăn hợp lý phù hợp với khả năng tiêu hoá và hấp thụ của trẻ ở từng độ tuổi. Đảm bảo đủ thời gian sinh hoạt ngoài trời cho trẻ. Chế độ sinh hoạt cần được ổn định, song việc thực hiện cần có sự linh hoạt phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương và phù hợp với thời gian làm việc của phần lớn phụ huynh.
- Đối với việc thực hiện chế độ sinh hoạt
Tôn trọng trẻ, phát huy tính tích cực của trẻ trong hoạt động 
Đảm bảo sự tương quan giữa hoạt động và nghỉ ngơi, tránh làm cho trẻ mệt mỏi 
Nội dung SH một ngày phong phú. Luân phiên các hoạt động học- chơi- ngủ- HĐ ngoài trời... Phân chia các bữa ăn hợp lý phù hợp với khả năng tiêu hoá và hấp thụ của trẻ ở từng độ tuổi. 
Lấy hoạt động chủ đạo là hoạt động trọng tâm. 
Xử lí linh hoạt các mối quan hệ đảm bảo phát triển cho tất cả trẻ em và quan tâm đến cá nhân từng trẻ 
Coi trọng việc xây dựng môi trường hoạt động và tận dụng nguyên vật liệu tự nhiên, sẵn có của địa phương.
CĐSH cần được ổn định, phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương và thời gian làm việc của phụ huynh.
3. Nội dung của chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non và tổ chức thực hiện
	Nội dung cơ bản của chế độ sinh hoạt hàng nagyf gồm các hoạt động sinh hoạt thường ngày như ăn, ngủ, vệ sinh, đón- trả trẻ... và các hoạt động giáo dục như hoạt động vui chơi, hoạt động học tập, hoạt động ngoài trời...
	Các nội dung này cần được sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lí. Gợi ý sắp xếp chế độ sinh hoạt hàng ngày trong chương trình GDMN như sau:

	· Trẻ 3 - 12 tháng tuổi

	Trẻ 3 - 6 tháng tuổi
· Bú mẹ 
· Ngủ: 3 giấc (từ 90 đến 120 phút/giấc).
Chế độ sinh hoạt cho trẻ 3 - 6 tháng tuổi
	Thời gian
	Hoạt động

	30 phút
	Đón trẻ

	90 phút
	Ngủ 

	30 phút
	Bú mẹ 

	60 phút
	Chơi - Tập

	120 phút
	Ngủ 

	30 phút
	Bú mẹ 

	60 phút
	Chơi - Tập

	90 phút
	Ngủ 

	30 phút
	Bú mẹ 

	60 phút
	Trả trẻ



	Trẻ 6 - 12  tháng tuổi
· Bú mẹ và ăn bổ sung 2 - 3 bữa.
· Ngủ: 2 - 3 giấc (từ 90 đến 120 phút /giấc).
    Chế độ sinh hoạt cho trẻ 6 - 12 tháng tuổi
	Thời gian
	Hoạt động

	60 phút
	Đón trẻ

	90 phút
	Ngủ 

	60 phút
	Ăn

	60 phút
	Chơi - Tập

	30 phút
	Bú mẹ

	120 phút
	Ngủ 

	60 phút
	Ăn

	60 phút
	Chơi - Tập

	60 phút
	Trẻ bé ngủ/Trẻ lớn chơi Trả trẻ 






	· 


Trẻ 12 - 24 tháng tuổi
	

	Trẻ 12 – 18 tháng tuổi
· Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
· Ngủ: 2 giấc (từ 90 đến 120 phút /giấc)
Chế độ sinh hoạt cho trẻ  12 - 18 tháng tuổi
	Thời gian
	Hoạt động

	30 phút
	Đón trẻ

	60 phút
	Chơi – Tập

	90 phút
	Ngủ 

	60 phút
	Ăn chính

	60 phút
	Chơi – Tập

	30 phút
	Ăn phụ

	120 phút
	Ngủ 

	60 phút
	Ăn chính

	90 phút
	Chơi / trả trẻ



	Trẻ 18 – 24 tháng tuổi
· Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
· Ngủ: 1 giấc trưa (khoảng 180 phút).
Chế độ sinh hoạt cho trẻ 18 - 24 tháng tuổi
	 Thời gian
	Hoạt động

	60 phút
	Đón trẻ

	120 phút
	Chơi - Tập

	60 phút
	Ăn chính

	180 phút
	Ngủ

	20 phút
	Ăn phụ

	40 phút
	Chơi - Tập

	60 phút
	Ăn chính

	60 phút
	Chơi/ trả trẻ




	· Trẻ 24 - 36  tháng tuổi
· Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
· Ngủ: 1 giấc trưa (khoảng 180 phút).

	

	Chế độ sinh hoạt cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi

	Thời gian
	Hoạt động

	60 phút
	Đón trẻ

	120 phút
	Chơi - Tập

	60 phút
	Ăn chính

	180 phút
	Ngủ

	20 phút
	Ăn phụ

	40 phút
	Chơi - Tập

	60 phút
	Ăn chính

	60 phút
	Chơi/ trả trẻ






· Chế độ sinh hoạt cho trẻ mẫu giáo 
	Thời gian
	Hoạt động

	80 - 90 phút
	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

	30 - 40 phút
	Học

	40 - 50 phút
	Chơi, hoạt động ở các góc

	30 - 40 phút
	Chơi ngoài trời

	60 - 70 phút
	Ăn  bữa chính

	150 phút
	Ngủ 

	20 - 30 phút
	Ăn  bữa phụ 

	70 - 80 phút
	Chơi, hoạt động theo ý thích

	60 - 70 phút
	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ



3.1. Đón trẻ
	Trước khi đón trẻ giáo viên cần làm vệ sinh, thông thoáng phòng, sắp xếp giường chiếu, đồ dùng, quần áo hoặc tã lót (đối với trẻ nhà trẻ), nước uống, nước sinh hoạt hằng, chuẩn bị đồ chơi và góc chơi cho trẻ và tâm thế sẵn sàng đón trẻ
	Giáo viên cần đón trẻ với thái độ vui vẻ, niềm nở. Tập cho trẻ chào cô, chào bố mẹ, quan sát và trao đổi nhanh với cha mẹ về tình hình sức khỏe của trẻ.
	Thời gian đầu trẻ mới đi nhà trẻ, thường hay khóc vì chưa quen cô, quen bạn. Vì vậy, một vài ngày đầu cô nên gần gũi, tiếp xúc làm quen với trẻ khi có cả cha mẹ trẻ, sau đó đón dần trẻ vào nhóm. Khi trẻ vào nhóm, cô phải nhẹ nhàng, tươi cười, dỗ dành và cho trẻ chơi đồ chơi trẻ thích. Trường hợp cá biệt trẻ khó xa rời bố mẹ, hãy cho trẻ mang một vật gì đó mà trẻ thích nhất ở nhà đến nhóm. Đến khi trẻ đã quen với sinh hoạt nhóm, cô cho trẻ tự lấy đồ chơi theo ý thích, bố trí các góc chơi hợp lí..
3.2. Tổ chức ăn uống cho trẻ
	Ăn uống cung cấp dưỡng chất, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển của trẻ đồng thời cũng là một hoạt động học tập của trẻ. Thông qua ăn uống trẻ học được cách chia sẻ với người khác, các từ, câu mới khi trẻ nói chuyện, giúp đỡ người khác (trẻ lớn hơn giúp em bé, làm mẫu), luân phiên, ăn uống độc lập (tự xúc ăn, dọn bàn ăn), các quy tắc văn hóa trong ăn uống, các kiến thức khoa học: toán, khoa học (đếm, đong, sự biến đổi của thực phẩm, quá trình chế biến)
	Yêu cầu khi tổ chức ăn uống cho trẻ: 
Đảm bảo nhu cầu về năng lượng trong ngày của trẻ (Tham khảo nhu cầu năng lượng của trẻ trong chương trình GDMN)
Thức ăn, uống bảo đảm đầy đủ, cân bằng dưỡng chất, phù hợp với nhu cầu, văn hoá và tín ngưỡng
Đảm bảo vệ sinh, an toàn từ khâu lưu giữ, chế biến và quá trình ăn uống
Thức ăn hấp dẫn, ngon miệng, phù hợp với độ tuổi (chế biến, trình bày, thói quen ăn uống...)
Dụng cụ hợp vệ sinh, an toàn với trẻ, thẩm mỹ
Hình thành cho trẻ các kỹ năng, kỹ xảo và thói quen văn hóa khi ăn uống. Khuyến khích trẻ tự xúc ăn, uống.
Phát hiện nguyên nhân trẻ ăn không ngon hoặc bỏ ăn và đưa ra biện pháp khắc phục
Xử lý tình huống: trẻ bỏ ăn, hóc, sặc, biếng ăn, phàm ăn
Quan tâm đến những trẻ bị ốm, yếu, gặp khó khăn khi ăn uống
3.3. Tổ chức cho trẻ ngủ
Não và hệ thần kinh của trẻ nhỏ còn non nớt, chưa phát triển đầy đủ nên trẻ rất chóng bị mỏi mệt. Giấc ngủ sẽ giúp phục hội khả năng hoạt động của hệ thần kinh.
· Yêu cầu khi tổ chức cho trẻ ngủ
Thỏa mãn nhu cầu ngủ của trẻ theo độ tuổi, đảm bảo trre ngủ đủ giác, ngủ sâu
Rèn luyện cho trẻ có thái độ tích cực đối với giấc ngủ
Ngủ đúng giờ, đủ giấc
Chuẩn bị cho trẻ ngủ
Nơi ngủ thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, đủ giường, màm, đệm, gối…
Tạo trạng thái yên tĩnh, cảm giác thoải mái trước khi ngủ
Cho trẻ đi vệ sinh, cởi bớt áo khoác
Chăm sóc trẻ trong khi ngủ: đặt đúng tư thế, vệ sinh, giúp đỡ trẻ yếu, theo dõi trẻ trong suốt quá trình ngủ
- Khi trẻ thức dậy: Cho trẻ thức dậy từ từ, làm các công việc vệ sinh
- Gắn liền công việc chuẩn bị  đi ngủ với việc phát triển tính độc lập ngày càng cao của trẻ 
- Phối hợp với gia đình để tổ chức cho trẻ ngủ buổi tối ở  gia đình được tốt
3.4. Vệ sinh cho trẻ
Người lớn rất cần chú ý giữ gìn vệ sinh cho trẻ và đồng thời tập cho trẻ có thói quen, kỹ năng giữ gìn vệ sinh. Việc làm này không chỉ giúp bảo vệ sức khoẻ cho trẻ mà còn là một quá trình hình thành nhân cách và nếp sống có văn hoá - vệ sinh trong suốt cuộc đời về sau.
Các nội dung giữ gìn vệ sinh đối với trẻ là:
+  Vệ sinh thân thể
+  Vệ sinh răng miệng
+  Vệ sinh tai - mũi - họng
+  Vệ sinh mắt
+  Vệ sinh quần áo 
+  Có thói quen đi đại tiểu tiện đúng giờ, đúng  nơi quy định và biết giữ gìn sạch sẽ.
3.5. Tổ chức các hoạt động giáo dục
- Hoạt động ngoài trời
Thông thường trong chế độ sinh hoạt mỗi ngày của trẻ thường có một khoảng thời gian nhất định để hoạt động ngoài trời với các hoạt động đa dạng như tập thể dục, chạy nhảy, leo trèo, đẩy, kéo, trốn tìm, chơi với cát- nước, chơi tự do, quan sát thiên nhiên... GV nên tham gia tích cực cùng trẻ vào các hoạt động ngoài trời như trò chuyện, nêu câu hỏi, câu đố, giúp đỡ, động viên trẻ khi cần thiết.
Hoạt động ngoài trời cũng cần tạo điều kiện để trẻ được tắm nắng, tắm gió giúp trẻ có sức khỏe tốt, chịu đựng dẻo dai trước sự thay đổi của thời tiết, hí hậu.
· Hoạt động với đồ vật, hoạt động vui chơi và hoạt động tự chọn
Hoạt động với đồ vật (ở trẻ nhà trẻ), hoạt động vui chơi (ở trẻ mẫu giáo) chiếm vị trí trung tâm trong chương trình GDMN. Tùy theo lứa tuổi cụ thể mà giáo viên tổ chức các hoạt động chủ đạo phù hợp với trẻ trong chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường, lớp.
Hoạt động tự chọn là sự lựa chọn các hoạt động trong phạm vi ý thích của trẻ, thông thường lấy khu vực hoạt động hoặc góc hoạt động để lựa chọn. Cần tạo điều kiện để trẻ tự chọn các hoạt động, tự mình tổ chức hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu phát triển, hình thành kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề cho trẻ.
· Hoạt động học tập có sự hướng dẫn chủ đích của giáo viên
Trẻ học mọi lúc, mọi nơi, thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, trong chương trình giáo dục trẻ luôn có một hình thức hoạt động học tập có chủ đích dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Hoạt động học này có đặc thù riêng và khác biệt so với học tập của học sinh ở trường phổ thông
3.6. Trả trẻ
	Trước khi ra về, giáo viên cho trẻ vệ sinh cá nhân, quần áo, đầu tóc trẻ gọn gàng, sạch sẽ. Trong thời gian chờ đợi bố mẹ đến đón, cho trẻ chơi với một số đồ chơi nhẹ nhàng, đọc thơ, kể chuyện, xem tranh hoặc chơi các trò chơi dân gian. Nên tạo cho trẻ những ấn tượng tốt với lớp, với cô để ngày hôm sau trẻ lại thích đến nhà trẻ và không nên để trẻ ngồi một chỗ chờ bố mẹ đến đón.
	Khi gặp bố mẹ, giáo viên hướng dẫn trẻ chào bố mẹ, chào cô giáo, chào các bạn khi ra về. Cô nên trao đổi một số thông tin cần thiết trong ngày về cá nhân trẻ cũng như một số hoạt động của lớp với cha mẹ trẻ để có sự phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

CÂU HỎI, BÀI TẬP
1. Phân tích khái niệm, ý nghĩa của chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. 
2. Nêu các yêu cầu tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ ở trường mầm non. Liên hệ với thực tiễn.
3. Trình bày các yêu cầu sư phạm khi tổ chức các nội dung trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ.
4. Tìm hiểu về chế độ sinh hoạt 1 ngày của trẻ nhà trẻ và mẫu giáo ở 1 trường mầm non. 
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